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HỘI ĐỒNG TRƯỜNG + BAN GIÁM HIỆU:

1 Chu Mạnh Hùng 08/4/1973 GVC Chủ tịch Hội đồng trường x TS

2 Đoàn Trung Kiên 08/9/1979 CVCC Hiệu trưởng x TS

3 Vũ Thị Lan Anh 09/2/1969 GVCC Phó Hiệu trưởng x PGS.TS 2016

4 Tô Văn Hoà 06/12/1973 GVCC Phó Hiệu trưởng x PGS.TS 2014

KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ:

BỘ MÔN LUẬT HÌNH SỰ: 

1 Cao Thị Oanh 17/04/1974 GVCC Trưởng khoa x PGS.TS 2015

2 Nguyễn Kim Chi 31/12/1978 GVC Trưởng bộ môn x TS

3 Lê Thị Diễm Hằng 12/04/1992 GVC Phó trưởng Bộ môn x TS

BỘ MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ: 

1 Trần Thị Liên 16/9/1985 GVC Trưởng Bộ môn x TS

2 Ngô Thị Vân Anh 22/08/1991 GV Phó trưởng bộ môn x ThS

BM TỘI PHẠM HỌC VÀ KHOA HỌC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM: 

1 Đỗ Thị Phượng 23/01/1973 GVCC Phó Trưởng khoa x PGS.TS 2015

2 Lưu Hoài Bảo 20/11/1984 GVC Phó trưởng Bộ môn x TS

BỘ MÔN TÂM LÝ HỌC: 

1 Nguyễn Thị Thanh Nga 12/6/1984 GVC Phó trưởng Bộ môn Phụ trách x TS

2 Đặng Thị Vân 20/10/1975 GVCC Phó trưởng bộ môn x PGS.TS 2018

KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ: 

BM HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH: 

1 Nguyễn Thị Lan 05/02/1973 GVCC Phó trưởng khoa x PGS.TS 2016

2 Bùi Minh Hồng 15/5/1972 GVC Trưởng bộ môn x TS

3 Bùi Thị Mừng 15/12/1972 GVC Phó trưởng Bộ môn x TS

BM LUẬT DÂN SỰ: 

1 Hoàng Thị Loan 16/09/1986 GVC Phó trưởng Bộ môn x TS

BM LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ: 

1 Trần Anh Tuấn 24/11/1969 GVCC Trưởng khoa x PGS.TS 2015

2 Bùi Thị Huyền 25/08/1972 GVCC Trưởng bộ môn x PGS.TS 2018

3 Nguyễn Thị Thu Hà 14/12/1973 GVCC Phó trưởng Bộ môn x PGS.TS 2018

BM LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ: 

1 Vũ Thị Hải Yến 21/03/1973 GVCC Phó trưởng khoa x PGS.TS 2016

2 Vương Thanh Thuý 10/10/1979 GVC Trưởng bộ môn x TS
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3 Phạm Minh Huyền 07/04/1989 GV Phó Trưởng Bộ môn x ThS

KHOA PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC: 

BM LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 

1 Nguyễn Văn Năm 17/06/1970 GVC Trưởng bộ môn x TS

2 Bùi Xuân Phái 26/2/1966 GVC Phó trưởng bộ môn x TS

BM LUẬT HIẾN PHÁP: 

1 Nguyễn Mai Thuyên 27/12/1988 GVC
Phó trưởng bộ môn, phụ trách bộ 

môn
x TS

2 Mai Thị Mai 12/09/1988 GVC Phó trưởng bộ môn x TS

BM LUẬT HÀNH CHÍNH: 

1 Nguyễn Thị Thuỷ 12/02/1973 GVC Phó trưởng khoa x TS

2 Nguyễn Ngọc Bích 26/07/1974 GVC Trưởng bộ môn x TS

3 Nguyễn Thu Trang 03/09/1988 GV Phó trưởng Bộ môn x ThS

BM LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 

1 Trần Hồng Nhung 11/08/1985 GVC Trưởng bộ môn x TS LS

2 Phạm Thị Thu Hiền 01/04/1984 GVC Phó trưởng bộ môn x TS LS

BM XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT: 

1 Đoàn Thị Tố Uyên 01/11/1975 GVC Trưởng khoa x TS

2 Ngô Linh Ngọc 30/07/1986 GVC Phó trưởng bộ môn x ThS

KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ: 

BỘ MÔN LUẬT LAO ĐỘNG: 

1 Trần Thị Thuý Lâm 10/10/1971 GVCC Trưởng bộ môn x PGS.TS 2015

2 Hà Thị Hoa Phượng 02/10/1988 GVC Phó trưởng bộ môn x TS

BM LUẬT THƯƠNG MẠI: 

1 Nguyễn Thị Dung (70) 15/01/1970 GVC Phó trưởng khoa x TS

2 Nguyễn Thị Yến 18/04/1974 GVC Trưởng bộ môn x TS

3 Trần Thị Bảo Ánh 01/06/1973 GVC Phó trưởng bộ môn x TS

BM LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG: 

1 Nguyễn Minh Hằng 02/06/1976 GVC Trưởng bộ môn x TS

2 Nguyễn Thị Thanh Tú 22/10/1985 GVC Phó trưởng bộ môn x TS

BM LUẬT ĐẤT ĐAI: 

1 Nguyễn Quang Tuyến 06/07/1966 GVCC Trưởng khoa x PGS.TS 2011

2 Nguyễn Thị Nga 02/12/1972 GVCC Phó trưởng khoa x PGS.TS 2015

3 Phạm Thu Thuỷ 18/03/1971 GVC Trưởng Bộ môn x TS



4 Đỗ Xuân Trọng 29/03/1977 GVC Phó Trưởng Bộ môn x TS

BM LUẬT MÔI TRƯỜNG: 

1 Vũ Thị Duyên Thuỷ 08/04/1973 GVCC Trưởng bộ môn x PGS.TS 2016/PGS

BỘ MÔN PHÁP LUẬT CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG: 

1 Nguyễn Ngọc Quyên 30/12/1988 GVC Trưởng Bộ môn x TS

2 Hoàng Minh Chiến 05/10/1965 GVC Phó trưởng bộ môn x ThS

BM KINH TẾ HỌC: 

1 Nguyễn Văn Luân 14/03/1989 GV
Phó trưởng bộ môn, phụ trách bộ 

môn
x ThS

KHOA PHÁP LUẬT QUỐC TẾ: 

BM TƯ PHÁP QUỐC TẾ: 

1 Trần Minh Ngọc 18/10/1973 GVC Trưởng khoa x TS

2 Vũ Thị Phương Lan 02/07/1972 GVC Trưởng bộ môn x TS

3 Nguyễn Thu Thủy 25/10/1988 GVC Phó trưởng bộ môn x TS

BM CÔNG PHÁP QUỐC TẾ: 

1 Phạm Hồng Hạnh 17/02/1986 GVC Phó trưởng bộ môn x TS

BỘ MÔN PHÁP LUẬT ASEAN VÀ CÁC LIÊN KẾT QUỐC TẾ: 

1 Nguyễn Quỳnh Anh 20/8/1985 GVC Trưởng bộ môn x TS

2 Bùi Thị Ngọc Lan 30/09/1986 GV Phó trưởng bộ môn x TS

KHOA PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ: 

BM PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ: 09

1 Nguyễn Bá Bình 20/07/1979 GVCC Trưởng khoa x PGS.TS 2020

2 Phạm Thanh Hằng 28/11/1986 GVC Phó trưởng bộ môn x ThS

BM PHÁP LUẬT ĐA PHƯƠNG VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ: 

1 Trương Thị Thuý Bình 26/09/1981 GVC
Phó trưởng bộ môn, phụ trách bộ 

môn
x TSKT/ThSL

2 Ngô Trọng Quân 08/07/1991 GV Phó trưởng bộ môn x ThS

BM PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ: 

1 Nguyễn Thị Anh Thơ 18/09/1986 GVC Phó trưởng khoa x TS

2 Nguyễn Mai Linh 01/10/1990 GV Phó trưởng bộ môn x ThS

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ: 

BM TRIẾT HỌC: 08

1 Ngọ Văn Nhân 03/10/1966 GVCC Trưởng khoa x TS Triết

BM CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC: 

1 Phạm Thái Huynh 27/09/1981 GV
Phó trưởng bộ môn, phụ trách bộ 

môn
x ThS



BM KINH TẾ CHÍNH TRỊ: 02

1 Nguyễn Văn Đợi 21/11/1966 GVC
Phó trưởng bộ môn, phụ trách bộ 

môn
x ThS

BM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG VIỆT NAM: 

1 Nguyễn Hùng Cường 01/01/1978 GV
Phó trưởng bộ môn, phụ trách bộ 

môn
x TS LSĐ

2 Nguyễn Văn Khoa 07/12/1981 GVC Trưởng bộ môn (Phân hiệu) x TS LSĐ

BM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH: 

1 Trịnh T.Phương Oanh 05/03/1982 GVC Phó trưởng khoa x TS TTHCM

2 Nguyễn Thị Liên 23/08/1986 GVC Phó Trưởng Bộ môn x ThS

BM XÃ HỘI HỌC: 

1 Phan Thị Luyện 09/01/1975 GVCC Phó trưởng khoa x PGS.TS 2024

2 Nguyễn Thanh Hương 11/10/1992 GV Phó trưởng bộ môn x ThS

BM GIÁO DỤC THỂ CHẤT: 

1 Đỗ Thị Tươi 12/06/1986 GVC Trưởng bộ môn x TS (GDTC)

2 Nguyễn Hải Tùng 01/07/1968 GV Phó trưởng bộ môn x ThS

KHOA NGOẠI NGỮ PHÁP LÝ: 

BỘ MÔN TIẾNG ANH CƠ BẢN: 

1 Đinh Thị Phương Hoa 03/02/1976 GVC Trưởng khoa x TS GD

2 Đào Thị Tâm 17/11/1981 GV
Phó trưởng bộ môn, phụ trách bộ 

môn
x

ThS Anh/ CN 
Luật

BỘ MÔN TIẾNG ANH PHÁP LÝ: 

1 Nguyễn Hải Anh 12/6/1986 GV
Phó trưởng bộ môn, phụ trách bộ 

môn
x ThS Anh

BỘ MÔN TIẾNG NGA, PHÁP TRUNG VÀ CÁC NGOẠI NGỮ KHÁC: 

1 Đỗ Thị Tiến Mai 10/11/1988 GV Phó Trưởng Bộ môn x ThS Nga

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC: 8

1 Nguyễn Thị Kim Ngân 04/09/1974 GVCC Trưởng phòng x PGS.TS 2020

2 Nguyễn Văn Hợi 17/06/1983 GVC Phó Trưởng phòng x TS

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC: 

1 Nguyễn Triều Dương 30/08/1973 GVC Trưởng phòng x TS

2 Phạm Hoài Điệp 06/04/1985 GV Phó trưởng phòng x ThS

3 Nguyễn Thị Hồng Yến 25/12/1984 GVC Phó trưởng phòng x TS

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN: 



1 Nguyễn Sơn Tùng 14/10/1987 GV Trưởng phòng x ThS

2 Nguyễn Đỗ Trung 08/06/1973 CV Phó trưởng phòng x CN

VIỆN LUẬT SO SÁNH: 

Trung tâm nghiên cứu so sánh luật công: 05

1 Bùi Đăng Hiếu 14/10/1969 GVCC Trưởng phòng x PGS.TS 2010

2 Đào Lệ Thu 24/09/1974 GV Giám đốc Trung tâm x TS

3 Phạm Quý Đạt 18/02/1985 GVC Phó Giám đốc trung tâm x TS

Trung tâm nghiên cứu so sánh luật tư (05)

1 Nguyễn Hiền Phương 06/01/1975 GVCC Phó Viện trưởng x PGS.TS 2016

2 Đặng Thị Hồng Tuyến 17/10/1986 GVC Phó Giám đốc trung tâm x ThS

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ: 

1 Trần Ngọc Định 14/02/1978 GV Trưởng phòng x ThS

2 Trương Đình Ninh 19/01/1964 CVC Phó trưởng phòng x CN

3 Trần Danh Phú 28/5/1984 GV Phó trưởng phòng x ThS

PHÒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHÊ: 

1 Hoàng Ly Anh 24/09/1968 GVC Quyền trưởng phòng x TS

2 Trần Vũ Hải 21/07/1977 GVC Phó trưởng phòng x TS

TẠP CHÍ LUẬT HỌC: 

1 Vũ Thị Lan Anh 09/2/1969 GVCC Phó Hiệu trưởng, Tổng biên tập x PGS.TS 2016

1 Nguyễn Văn Quang 07/01/1970 GVCC
Trưởng phòng HTQT, kiêm Phó 

Tổng biên tập
x PGS.TS 2015

3 Nguyễn Hoàng Lan 05/08/1984 BTVC Thư ký tòa soạn x ThS

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN: 

1 Phạm Thị Hà 07/2/1972 CVC Trưởng phòng x CNKT

2 Trần Thị Minh Phượng 09/05/1973 KếTV Phó trưởng phòng x CN

3 Lê Thị Thu Hiền 24/5/1979 CVC Phó trưởng phòng x ThS

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP: 

1 Trần Kim Liễu 27/06/1972 GVC Trưởng phòng x TS

2 Hoàng Ngọc Hưng 31/01/1988 GV Phó trưởng phòng x ThS

3 Phạm Thị Vân Anh 01/10/1990 CV Phó trưởng phòng x ThS

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ: 

1 Nguyễn Văn Quang 07/01/1970 GVCC Trưởng phòng x PGS.TS 2015

2 Phan Thị Lan Hương 28/11/1975 GVCC Phó trưởng phòng x PGS.TS 2023

PHÒNG QUẢN TRỊ: 

1 Đỗ Quốc Tuấn 19/05/1966 CV Trưởng phòng x CN



2 Phan Huy Long 16/08/1970 CV Phó trưởng phòng x CN

3 Trần Viết Vĩnh 15/05/1967 CV Phó trưởng phòng x CN

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN: 

1 Phạm Thị Mai 10/10/1975 CVC
Phó Giám đốc trung tâm (phụ 

trách)
x ThS

TRẠM Y TẾ: 

1 Nguyễn Thị Phúc 11/03/1968 BSC Trạm trưởng x ThS

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ KHẢO THÍ: 

1 Nguyễn Toàn Thắng 02/05/1975 GVC Viện trưởng x TS

2 Phạm Thị Hằng 27/04/1971 CVC Phó trưởng phòng x ThS

PHÒNG THANH TRA: 

1 Nguyễn Văn Tuyến 15/09/1965 GVC Trưởng phòng x TS

2 Nguyễn Tuyết Mai 06/08/1973 GVC Phó trưởng phòng x TS

3 Đoàn Xuân Trường 11/05/1989 GVC Phó trưởng phòng x TS

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: 

1 Phạm Văn  Hạnh 10/09/1978 GV Giám đốc Trung tâm x ThS

2 Nông Thành Huy 15/10/1982 GV
Phó Giám đốc trung tâm x

ThS

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT: 

1 Vũ Văn Cương 03/12/1966 GVC Giám đốc Trung tâm x TS

2 Đỗ Ngân Bình 18/06/1973 GVC Phó Giám đốc trung tâm x TS

PHÂN HIỆU TẠI ĐẮC LẮK: 

LÃNH ĐẠO: 

1 Nguyễn Hùng Vừa 28/7/1965 CVC
Phó Giám đốc Phân hiệu (phụ 

trách)
x ThS

2 Nguyễn Mạnh Hùng 13/12/1974 GVC Phó Giám đốc Phân hiệu x TS

VĂN PHÒNG: 

1 Tô Viết Vinh 05/8/1980 CV Chánh Văn phòng x ThS

2 Nguyễn Thị Mỹ Dung 07/4/1983 KếTV PCVP PH x CN

PHÒNG CHUYÊN MÔN TỔNG HỢP: 

1 Nguyễn Văn Thọ 08/6/1976 GV PTP PH x ThS

KHOA ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH: 

1 Nguyễn Văn Hương 05/04/1969 GVCC Trưởng khoa ĐTCN x PGS.TS 2017


